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Before you begin

What this is

9 practice questions for Colorado Office of Barber and Cosmetology Licensure
JGLW6X3B , each with its answer key and an explanation. Answer a question before you

read its key — the explanation is worth more once you have committed.

If something looks wrong

Send us three things and we will check it:

the exam code, JGLW6X3B

the question number

the email address on your order

Write to support@mometrix.net. We reply within one business day.

Licence

This file is licensed to one person. Sharing or republishing it, in whole or in part, ends that
licence.
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Q U E S T I O N  1 S I N G L E  C H O I C E

Trước khi phục vụ một khách hàng mới, thợ cắt tóc phải vệ sinh tay bằng cách nào sau đây theo yêu
cầu của cơ quan y tế?

A Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm trong ít nhất 20 giây

B Chỉ lau tay bằng khăn sạch của tiệm

C Xịt nước hoa lên tay để khử mùi

D Không cần rửa tay nếu sử dụng găng tay

A N S W E R A

W H Y Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và các hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn trong
ngành thẩm mỹ yêu cầu thợ cắt tóc phải rửa tay bằng xà phòng và nước ấm trong ít nhất 20 giây trước và
sau khi phục vụ mỗi khách hàng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Việc chỉ lau tay bằng khăn, xịt nước hoa
hoặc bỏ qua rửa tay khi đeo găng đều không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh bắt buộc.

Q U E S T I O N  2 S I N G L E  C H O I C E

Sau khi cắt tóc cho khách, kéo cắt tóc nên được khử trùng bằng cách nào sau đây đúng tiêu chuẩn?

A Ngâm trong dung dịch khử trùng cấp EPA đã được pha đúng nồng độ trong thời gian khuyến
cáo

B Rửa dưới vòi nước lạnh rồi để khô tự nhiên

C Lau bằng khăn giấy sạch một lần

D Đặt trong hộp đựng dụng cụ kín cho đến khi sử dụng tiếp theo

A N S W E R A

W H Y Các dụng cụ kim loại như kéo cắt tóc, sau khi được rửa sạch, phải được khử trùng hoàn toàn bằng cách
ngâm trong dung dịch khử trùng cấp EPA đã được pha theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất trong toàn bộ thời
gian khuyến cáo. Chỉ rửa dưới nước, lau bằng khăn giấy hoặc cất đi không đảm bảo tiêu diệt mầm bệnh và
không đáp ứng yêu cầu khử trùng bắt buộc.
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Q U E S T I O N  3 S I N G L E  C H O I C E

Mầm bệnh nào sau đây là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường máu như viêm gan B và HIV, có thể
lây truyền trong môi trường tiệm cắt tóc nếu không kiểm soát nhiễm khuẩn đúng cách?

A Vi khuẩn gây bệnh lao

B Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và vi-rút viêm gan B (HBV)

C Nấm gây bệnh ngoài da

D Ký sinh trùng gây ghẻ

A N S W E R B

W H Y Vi-rút viêm gan B (HBV) và vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là những mầm bệnh lây qua đường
máu mà thợ cắt tóc phải nhận thức rõ, vì chúng có thể lây truyền qua vết cắt hoặc kim vô tình trong quá
trình cắt tóc, cạo râu hoặc các dịch vụ khác nếu dụng cụ không được khử trùng đúng cách. Thợ cắt tóc
được yêu cầu phải sử dụng phương pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phổ quát và cân nhắc tiêm vắc-xin viêm
gan B.

Q U E S T I O N  4 S I N G L E  C H O I C E

Khi cạo râu cho khách hàng bằng dao cạo thẳng (straight razor), thợ cắt tóc nên thực hiện thao tác nào
sau đây để đảm bảo an toàn?

A Cạo ngược chiều mọc của râu để có được kết quả mịn hơn

B Cầm dao cạo với lưỡi dao hướng ra ngoài và cạo theo chiều mọc của râu, giữ da căng

C Sử dụng cùng một lưỡi dao cho nhiều khách hàng mà chỉ cần lau sạch

D Áp lực mạnh lên da để lưỡi dao cắt nhanh hơn

A N S W E R B

W H Y Kỹ thuật cạo râu an toàn với dao cạo thẳng đòi hỏi thợ phải giữ lưỡi dao hướng có kiểm soát, cạo theo
chiều mọc của râu và giữ cho da được căng để giảm nguy cơ cắt vào da. Cạo ngược chiều, dùng chung lưỡi
dao hoặc dùng lực quá mạnh đều là những thực hành không an toàn và bị cấm theo các quy định về giấy
phép hành nghề cắt tóc.
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Q U E S T I O N  5 S I N G L E  C H O I C E

Thợ cắt tóc quan sát thấy khách hàng có nhiều vảy trắng bong tróa trên da đầu kèm theo ngứa. Tình
trạng nào sau đây là nguyên nhân phù hợp nhất cần được thợ cắt tóc nhận biết?

A Gàu (seborrheic dermatitis)

B Nhiễm trùng do vi khuẩn cần kháng sinh đường uống

C Cháy nắng trên da đầu

D Rụng tóc do di truyền

A N S W E R A

W H Y Gàu (viêm da tiết bã) là một tình trạng phổ biến trên da đầu biểu hiện bằng vảy trắng bong tróa và ngứa,
thuộc phạm vi thợ cắt tóc có thể nhận biết và tư vấn dầu gội phù hợp. Nhiễm trùng do vi khuẩn, cháy nắng
hay rụng tóc do di truyền không đặc trưng bởi vảy trắng bong tróc kèm ngứa, và thợ cắt tóc nên giới thiệu
khách đến bác sĩ da liễu nếu nghi ngờ nhiễm trùng hoặc các bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Q U E S T I O N  6 S I N G L E  C H O I C E

Khi sử dụng tông đơ (clipper) cắt tóc, thợ cắt tóc nên lựa chọn đầu lược (guard) theo cách nào sau đây
để đạt được chiều dài tóc mong muốn?

A Không sử dụng đầu lược vì sẽ cắt quá sát

B Chọn đầu lược tương ứng với số đo chiều dài tóc mong muốn, lắp chắc chắn trước khi cắt

C Chọn đầu lược ngẫu nhiên vì chiều dài không quan trọng

D Chỉ sử dụng đầu lược lớn nhất cho mọi kiểu tóc

A N S W E R B

W H Y Các đầu lược (guard) của tông đơ được đánh số tương ứng với chiều dài tóc còn lại tính bằng mm hoặc
inch. Thợ cắt tóc phải chọn đầu lược đúng kích cỡ theo yêu cầu của kiểu tóc và khách hàng, đồng thời đảm
bảo lắp chắc chắn vào tông đơ trước khi sử dụng. Việc chọn sai hoặc không sử dụng đầu lược sẽ dẫn đến
kết quả không đồng đều và có thể gây tổn thương da đầu.
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Q U E S T I O N  7 S I N G L E  C H O I C E

Theo quy định của Sở Cấp phép Hành nghề Cắt tóc và Thẩm mỹ bang Colorado, giấy phép hành nghề
thợ cắt tóc phải được gia hạn theo chu kỳ nào?

A Mỗi năm một lần

B Mỗi hai năm một lần

C Mỗi ba năm một lần

D Không bao giờ hết hạn một khi đã được cấp

A N S W E R B

W H Y Tại bang Colorado, giấy phép hành nghề thợ cắt tóc do Sở Cấp phép Hành nghề Cắt tóc và Thẩm mỹ
(Office of Barber and Cosmetology Licensure) cấp phải được gia hạn theo chu kỳ hai năm một lần. Thợ cắt
tóc có trách nhiệm hoàn thành các yêu cầu giáo dục thường xuyên (CE) theo quy định và nộp đơn gia hạn
đúng hạn để duy trì quyền hành nghề hợp pháp tại bang Colorado.

Q U E S T I O N  8 T R U E  FA L S E

Theo quy định của bang Colorado, thợ cắt tóc được phép sử dụng lại một lưỡi dao cạo thẳng (straight
razor) cho nhiều khách hàng miễn là lưỡi dao đã được lau bằng cồn sau mỗi lần sử dụng.

A True

B False

A N S W E R B

W H Y Đáp án đúng là SAI. Theo các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn được Colorado chấp thuận, mỗi khách
hàng phải được cạo bằng một lưỡi dao cạo dùng một lần (disposable blade) được gắn vào dao cạo thẳng
và sau đó được tháo bỏ và xử lý đúng cách trong thùng đựng vật sắc nhọn. Lưỡi dao không được phép tái
sử dụng cho nhiều khách hàng; việc chỉ lau bằng cồn là không đủ để khử trùng và vi phạm quy tắc vệ sinh
an toàn.
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Q U E S T I O N  9 M U LT I P L E  C H O I C E

Trong quá trình thực hiện dịch vụ chăm sóc da mặt cơ bản tại tiệm cắt tóc, những bước nào sau đây
thuộc phạm vi thợ cắt tóc được phép thực hiện theo quy định Colorado? (Chọn hai đáp án.)

A Làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm

B Chẩn đoán các bệnh lý về da cho khách hàng

C Thoa kem dưỡng ẩm hoặc toner lên da mặt

D Tiêm botox hoặc filler cho khách hàng

A N S W E R A · C

W H Y Theo phạm vi hành nghề thợ cắt tóc tại Colorado, thợ cắt tóc được phép thực hiện các bước chăm sóc da
mặt cơ bản như làm sạch bằng sữa rửa mặt và nước ấm, cũng như thoa các sản phẩm dưỡng da thông
thường như kem dưỡng ẩm hoặc toner. Tuy nhiên, thợ cắt tóc không được phép chẩn đoán bệnh da liễu
(việc này thuộc về bác sĩ) và tuyệt đối không được phép tiêm botox hoặc filler — đây là các thủ thuật y tế
nằm ngoài phạm vi giấy phép cắt tóc.
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